ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Hỏi: Được biết Doanh nghiệp đấu giá tài sản N sắp mở phiên đấu giá khu đất gần trung tâm thành phố, ông V rất muốn tham gia. Tuy nhiên, ông không biết nơi niêm yết việc đấu giá tài sản ở đâu để xem thông tin. Hỏi pháp luật quy định như thế nào về địa điểm niêm yết việc đấu giá tài sản là bất động sản?
Trả lời
Tại Khoản 1 Điều 35 Luật đấu giá tài sản năm 2016 (viết tắt là Luật đấu giá tài sản) quy định Tổ chức đấu giá tài sản niêm yết việc đấu giá tài sản như sau:
- Đối với tài sản là động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi trưng bày tài sản (nếu có) và nơi tổ chức cuộc đấu giá ít nhất là 07 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá;
- Đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.
Như vậy, theo quy định trên, đối với tài sản là bất động sản thì tổ chức đấu giá tài sản phải niêm yết việc đấu giá tài sản tại trụ sở của tổ chức mình, nơi tổ chức cuộc đấu giá và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản đấu giá. Để biết thông tin về phiên đấu giá khu đất gần trung tâm thành phố, ông V có thể đến các địa điểm trên ít nhất là 15 ngày trước ngày mở cuộc đấu giá.
Hỏi: Chị L có ý định tham gia phiên đấu giá đất gần nhà. Qua tìm hiểu, chị được biết kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản. Tuy nhiên, chị không biết thời gian được xem là khi nào và bao lâu? Vậy pháp luật có quy định như thế nào về vấn đề này?
Trả lời

Tại khoản 1 Điều 36 Luật đấu giá tài sản, quy định về thời gian trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản như sau: “Kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, tổ chức đấu giá tài sản tổ chức cho người tham gia đấu giá được trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày. Trên tài sản hoặc mẫu tài sản phải ghi rõ tên của người có tài sản đấu giá và thông tin về tài sản đó.”. 
Như vậy, theo quy định trên, kể từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản cho đến ngày mở cuộc đấu giá, chị L có thể trực tiếp xem tài sản hoặc mẫu tài sản trong khoảng thời gian liên tục ít nhất là 02 ngày.

Hỏi: Anh H. được biết nếu muốn tham gia đấu giá tài sản phải nộp tiền đặt trước, xong không biết chính xác mức tiền tối thiểu đặt trước được pháp luật quy định là bao nhiêu? Liệu anh H. có thể nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai hay không? Pháp luật quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước trong đấu giá tài sản như thế nào?

Trả lời
Theo Điều 39 Luật đấu giá tài sản quy định về tiền đặt trước và xử lý tiền đặt trước như sau:
“- Người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước. Khoản tiền đặt trước do tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá thỏa thuận, nhưng tối thiểu là năm phần trăm và tối đa là hai mươi phần trăm giá khởi điểm của tài sản đấu giá.
Tiền đặt trước được gửi vào một tài khoản thanh toán riêng của tổ chức đấu giá tài sản mở tại ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Trường hợp khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm triệu đồng thì người tham gia đấu giá có thể nộp trực tiếp cho tổ chức đấu giá tài sản. Người tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản có thể thỏa thuận thay thế tiền đặt trước bằng bảo lãnh ngân hàng.
- Tổ chức đấu giá tài sản chỉ được thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá, trừ trường hợp tổ chức đấu giá tài sản và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác nhưng phải trước ngày mở cuộc đấu giá. Tổ chức đấu giá tài sản không được sử dụng tiền đặt trước của người tham gia đấu giá vào bất kỳ mục đích nào khác.
- Người tham gia đấu giá có quyền từ chối tham gia cuộc đấu giá và được nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai; trường hợp khoản tiền đặt trước phát sinh lãi thì người tham gia đấu giá được nhận tiền lãi đó.
- Tổ chức đấu giá tài sản có trách nhiệm trả lại khoản tiền đặt trước và thanh toán tiền lãi (nếu có) trong trường hợp người tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá hoặc trong thời hạn khác do các bên thỏa thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước .

- Trường hợp trúng đấu giá thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện giao kết hoặc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc thực hiện nghĩa vụ mua tài sản đấu giá sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Việc xử lý tiền đặt cọc thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.
- Người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong các trường hợp sau đây:
+ Đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
+ Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm bao gồm: cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá, tham gia cuộc đấu giá; thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để dìm giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá; đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản; các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.
+ Từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

+ Rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định;
+ Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định.
- Ngoài các trường hợp quy định nêu trên, tổ chức đấu giá tài sản không được quy định thêm các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước trong Quy chế cuộc đấu giá.
- Tiền đặt trước trong các trường hợp người tham gia đấu giá không được nhận lại tiền đặt trước thuộc về người có tài sản đấu giá. Trong trường hợp người có tài sản đấu giá là cơ quan nhà nước thì tiền đặt trước được nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, sau khi trừ chi phí đấu giá tài sản”.
Như vậy, theo quy định này, anh H có thể nhận lại tiền đặt trước trong trường hợp có thay đổi về giá khởi điểm, số lượng, chất lượng tài sản đã niêm yết, thông báo công khai.

Hỏi: Thông qua tổ chức đấu giá tài sản, cơ quan S muốn bán đấu giá một số tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu sung quỹ nhà nước, tài sản kê biên để bảo đảm thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Tuy nhiên, đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá, trong trường hợp này, cuộc đấu giá có thể được coi là đấu giá không thành hay không? Pháp luật quy định các trường hợp nào được coi là đấu giá không thành?

Trả lời
Theo quy định tại Điều 52 Luật đấu giá tài sản quy định về đấu giá không thành, trường hợp của cơ quan S có thể coi là đấu giá không thành do hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá.
- Các trường hợp đấu giá không thành bao gồm:
+ Đã hết thời hạn đăng ký mà không có người đăng ký tham gia đấu giá;
+ Tại cuộc đấu giá không có người trả giá hoặc không có người chấp nhận giá;
+ Giá trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm trong trường hợp không công khai giá khởi điểm và cuộc đấu giá được thực hiện theo phương thức trả giá lên;
+ Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá theo quy định (Người trúng đấu giá từ chối ký biên bản đấu giá được coi như không chấp nhận giao kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá hoặc không chấp nhận mua tài sản đấu giá đối với tài sản mà theo quy định của pháp luật kết quả đấu giá tài sản phải được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt).

+ Người đã trả giá rút lại giá đã trả, người đã chấp nhận giá rút lại giá đã chấp nhận theo quy định mà không có người trả giá tiếp;
+ Trường hợp từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định;
+  Đã hết thời hạn đăng ký mà chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá trong trường hợp chỉ có một người đăng ký tham gia đấu giá, một người tham gia đấu giá, một người trả giá.
- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc đấu giá không thành, tổ chức đấu giá tài sản trả lại tài sản, giấy tờ liên quan đến tài sản đấu giá cho người có tài sản đấu giá, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định khác.
- Việc xử lý tài sản đấu giá không thành được thực hiện theo quy định của pháp luật hoặc đấu giá lại theo thỏa thuận giữa người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản.
Hỏi: Trong những trường hợp nào thì phải thành lập Hội đồng bán đấu giá tài sản? Pháp luật quy định vấn đề này như thế nào? 
Trả lời

Theo Khoản 1 Điều 60 Luật đấu giá tài sản quy định người có tài sản đấu giá mà pháp luật quy định phải bán thông qua đấu giá quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản để đấu giá tài sản trong các trường hợp sau đây:
- Luật quy định việc đấu giá tài sản do Hội đồng đấu giá tài sản thực hiện;
- Không lựa chọn được tổ chức đấu giá tài sản
Và người có thẩm quyền quyết định thành lập Hội đồng đấu giá tài sản chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của Hội đồng.
 Hội đồng đấu giá tài sản gồm ba thành viên trở lên; Chủ tịch Hội đồng là người có tài sản đấu giá hoặc người được ủy quyền; thành viên của Hội đồng là đại diện cơ quan tài chính, cơ quan tư pháp cùng cấp, đại diện cơ quan, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật. Hội đồng đấu giá tài sản có thể ký hợp đồng với tổ chức đấu giá tài sản để cử đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá.
LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP

Hỏi: Chi phí giám định tư pháp (GĐTP) được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: 
Điều 36 Luật GĐTP quy định: Người trưng cầu giám định, người yêu cầu giám định có trách nhiệm trả chi phí giám định tư pháp cho cá nhân, tổ chức thực hiện giám định tư pháp theo quy định của pháp luật về chi phí giám định tư pháp.

Hỏi: Quyền trưng cầu giám định, yêu cầu giám định theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự (BLTTDS) được quy định như thế nào?

Trả lời: 
Điều 102 BLTTDS năm 2015 quy định: 

1. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử theo thủ tục sơ thẩm, quyết định mở phiên họp giải quyết việc dân sự. 

2. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định. 

3. Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa đầy đủ, rõ ràng hoặc có vi phạm pháp luật thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa, phiên họp để trực tiếp trình bày về các nội dung cần thiết.

4. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định trưng cầu giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ việc đã được kết luận giám định trước đó. 

5. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật giám định tư pháp.

Hỏi: BLTTDS năm 2015 quy định như thế nào về trường hợp trưng cầu giám định chứng cứ bị tố cáo là giả mạo như thế nào?
Trả lời:
Điều 103 BLTTDS quy định: Trường hợp chứng cứ bị tố cáo là giả mạo thì người đưa ra chứng cứ đó có quyền rút lại; nếu không rút lại thì người tố cáo có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Tòa án có quyền quyết định trưng cầu giám định theo quy định tại Điều 102 của Bộ luật này.  Trường hợp việc giả mạo chứng cứ có dấu hiệu tội phạm thì Tòa án chuyển tài liệu, chứng cứ có liên quan cho Cơ quan điều tra có thẩm quyền xem xét theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Người đưa ra chứng cứ được kết luận là giả mạo phải bồi thường thiệt hại nếu việc giả mạo chứng cứ đó gây thiệt hại cho người khác và phải chịu chi phí giám định nếu Tòa án quyết định trưng cầu giám định.

Hỏi: Luật Tố tụng hành chính (LTTHC) năm 2015 quy định như thế nào về trưng cầu giám định, yêu cầu giám định?

Trả lời: 
Điều 89 LTTHC quy định: 

1. Đương sự có quyền yêu cầu Tòa án trưng cầu giám định hoặc tự mình yêu cầu giám định sau khi đã đề nghị Tòa án trưng cầu giám định nhưng Tòa án từ chối yêu cầu của đương sự. Quyền tự yêu cầu giám định được thực hiện trước khi Tòa án ra quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. 

2. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Thẩm phán ra quyết định trưng cầu giám định. Trong quyết định trưng cầu giám định phải ghi rõ tên, địa chỉ của người giám định, đối tượng cần giám định, những vấn đề cần giám định, các yêu cầu cụ thể cần có kết luận của người giám định. 

3. Trường hợp xét thấy kết luận giám định chưa rõ ràng thì theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án yêu cầu người giám định giải thích kết luận giám định, triệu tập người giám định đến phiên tòa để trực tiếp trình bày về nội dung liên quan.

4. Theo yêu cầu của đương sự hoặc khi xét thấy cần thiết, Tòa án ra quyết định giám định bổ sung trong trường hợp nội dung kết luận giám định chưa rõ, chưa đầy đủ hoặc khi phát sinh vấn đề mới liên quan đến tình tiết của vụ án đã được kết luận giám định trước đó. 

5. Việc giám định lại được thực hiện trong trường hợp có căn cứ cho rằng kết luận giám định lần đầu không chính xác, có vi phạm pháp luật hoặc trong trường hợp đặc biệt theo quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của Luật giám định tư pháp.

LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

Hỏi: Bà A muốn lập di chúc để lại tài sản cho con của bà A, trong trường hợp này bà A phải làm như thế nào và chuẩn bị các loại giấy tờ gì? 

Trả lời: 
Do bà A không nêu rõ bà A muốn lập di chúc dưới hình thức nào theo quy định của pháp luật nên chúng tôi đưa ra các hình thức lập di chúc sau: 

- Thứ nhất, Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng theo Điều 633 Bộ luật Dân sự 2015, đối với loại di chúc này thì Bà A phải tự viết và ký vào bản di chúc. Nội dung của di chúc phải tuân thủ theo quy định tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm các nội dung chủ yếu sau: Ngày, tháng, năm lập di chúc; Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc; Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản; Di sản để lại và nơi có di sản. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 631 Bộ luật dân sự, di chúc có thể có các nội dung khác. Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc. Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người tự viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xoá, sửa chữa (Khoản 2, Khoản 3 Điều 631 Bộ luật dân sự). 

- Thứ hai, Di chúc bằng văn bản có người làm chứng theo Điều 634 Bộ luật Dân sự 2015, nếu Bà A không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng. Bà A phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt ít nhất hai người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc. Nội dung của di chúc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật tại Điều 631 Bộ luật Dân sự 2015. 

Theo Điều 632 Bộ luật Dân sự 2015 quy định mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau: Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc; Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc; Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

- Thứ ba, Di chúc có công chứng hoặc chứng thực theo Điều 635 và 636 Bộ luật Dân sự 2015, trường hợp này bà A có thể lập di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng (Phòng công chứng hoặc văn phòng công chứng) hoặc Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn như sau: 

1. Người lập di chúc tuyên bố (đưa ra) những nội dung của di chúc trước sự chứng kiến công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn.

2. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn phải ghi chép lại những nội dung mà người lập di chúc đã tuyên bố. 

3. Người lập di chúc ký, điểm chỉ vào bản di chúc sau khi xác nhận bản di chúc đã được ghi chép chính xác và thể hiện đúng ý chí của mình. 

4. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn ký vào bản di chúc.

Trường hợp mà bà A không đọc được hoặc không nghe được, không ký hoặc không điểm chỉ được vào bản di chúc thì phải mời người làm chứng cho việc lập di chúc (người làm chứng đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không có quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ liên quan đến việc công chứng/chứng thức theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 632 Bộ luật Dân sự năm 2015) và người làm chứng phải ký xác nhận trước mặt công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Công chứng viên hoặc người có thẩm quyền chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chứng nhận bản di chúc trước mặt người lập di chúc và người làm chứng; Trường hợp bà A không thông thạo tiếng Việt thì họ phải có người phiên dịch. Người phiên dịch do bà A mời và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc phiên dịch của mình.

Hồ sơ và giấy tờ mà bà A cần có: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất; Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu tài sản nếu tài sản đó phải đăng kí quyền sở hữu: đăng ký xe ô tô/xe máy; sổ tiết kiệm, tài sản khác…; Giấy tờ tùy thân của bà A (Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu …); Hộ khẩu của bà A và một số giấy tờ khác có liên quan đến nội dung của bản di chúc. 

LĨNH VỰC TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Hỏi: Để thành lập Trung tâm Tư vấn pháp luật (TVPL) cần có những điều kiện gì?

Trả lời: 
Điều kiện thành lập Trung tâm TVPL bao gồm: có ít nhất hai tư vấn viên pháp luật hoặc tư vấn viên pháp luật và một luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động hoặc hai luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động; có trụ sở làm việc của Trung tâm (Điều 5 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).

Hỏi: Vậy phạm vi hoạt động của Trung tâm TVPL được quy định ra sao?

Trả lời: 
Trung tâm TVPL được thực hiện TVPL; được cử luật sư làm việc theo hợp đồng cho Trung tâm tham gia tố tụng để bào chữa, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức yêu cầu TVPL đối với vụ việc mà Trung tâm thực hiện TVPL; được thực hiện trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật về trợ giúp pháp lý. Trung tâm TVPL được nhận và thực hiện vụ việc trong tất cả các lĩnh vực pháp luật (Theo Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP). Hoạt động TVPL bao gồm: TVPL miễn phí và TVPL có thù lao. Trung tâm TVPL thực hiện TVPL miễn phí cho thành viên, hội viên, đoàn viên của tổ chức chủ quản. Nhà nước khuyến khích Trung tâm TVPL thực hiện TVPL miễn phí cho người nghèo và các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật (Điều 10 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP). Ngoài hoạt động TVPL miễn phí cho các đối tượng quy định tại Điều 10 của Nghị định này, Trung tâm TVPL được thu thù lao đối với cá nhân, tổ chức khác có yêu cầu TVPL để bù đắp chi phí cho hoạt động của Trung tâm. Việc thu thù lao của Trung tâm TVPL do tổ chức chủ quản quyết định. Trong trường hợp Trung tâm TVPL được thu thù lao thì tổ chức chủ quản có trách nhiệm quy định về mức thù lao. Trung tâm TVPL có trách nhiệm niêm yết mức thù lao tại trụ sở của Trung tâm và chấp hành quy định của pháp luật về tài chính (Điều 11 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).

Hỏi: Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm TVPL gồm những gì?

Trả lời: 
Hoạt động tư vấn pháp luật của Trung tâm tư vấn pháp luật quy định tại khoản 1 Điều 7 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP bao gồm: Thứ nhất, hướng dẫn, giải đáp pháp luật; Thứ hai, tư vấn, cung cấp ý kiến pháp lý; Thứ ba, soạn thảo đơn, hợp đồng, di chúc và các giấy tờ khác; Thứ tư, cung cấp văn bản pháp luật, thông tin pháp luật; Thứ năm, đại diện ngoài tố tụng cho người được tư vấn pháp luật để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác (Điều 3 Thông tư số 01/2010/BT-BTP ngày 09/02/2019 của Bộ Tư pháp).     

Hỏi: Người thực hiện TVPL được quy định cụ thể như thế nào, tiêu chuẩn ra sao?

Trả lời:
Người thực hiện TVPL bao gồm: Tư vấn viên pháp luật; Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân làm việc theo hợp đồng lao động cho Trung tâm TVPL; Cộng tác viên TVPL (Điều 18 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP). Về tiêu chuẩn của Tư vấn viên pháp luật là công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, có đủ tiêu chuẩn sau đây: Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án mà chưa được xóa án tích; Có Bằng cử nhân luật; Có thời gian công tác pháp luật từ ba năm trở lên (Khoản Điều 19 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP). Về tiêu chuẩn của Cộng tác viên TVPL: Cộng tác viên TVPL phải có đủ điều kiện quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều 19 của Nghị định 77/2008/NĐ-CP. Người có bằng đại học khác làm việc trong các ngành, nghề có liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công dân; người thường trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có bằng trung cấp luật hoặc có thời gian làm công tác pháp luật từ ba năm trở lên hoặc có kiến thức pháp luật và có uy tín trong cộng đồng có thể làm cộng tác viên tư vấn pháp luật. Cán bộ, công chức có thể làm cộng tác viên TVPL của Trung tâm TVPL, Chi nhánh trong trường hợp việc làm cộng tác viên đó không trái với pháp luật về cán bộ, công chức (Khoản 1 Điều 22 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP).

Hỏi: Quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TVPL được quy định như thế nào?

Trả lời: 
Người thực hiện TVPL có các quyền và nghĩa vụ sau: Thực hiện tư vấn pháp luật trong phạm vi hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh nơi mình làm việc; Được bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ. Được hưởng thù lao từ việc thực hiện tư vấn pháp luật. Chịu trách nhiệm về nội dung tư vấn do mình thực hiện. Tuân thủ các quy định của tổ chức chủ quản, quy định của Nghị định này và các quy định khác có liên quan của pháp luật về luật sư, trợ giúp pháp lý. Bồi hoàn thiệt hại do lỗi của mình gây ra trong khi thực hiện tư vấn pháp luật (Điều 23 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP). Tư vấn viên pháp luật chỉ được làm việc cho một Trung tâm tư vấn pháp luật hoặc một Chi nhánh. Tư vấn viên pháp luật có thể đồng thời kiêm nhiệm vị trí công tác khác của tổ chức chủ quản nhưng phải bảo đảm công việc đó không ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn pháp luật (Khoản 1 Điều 14 Thông tư số 01/2010/BT-BTP).
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